DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM
(Kèm theo Thư mời Báo giá ngày 11/08/2023 của Giám đốc bệnh viện)
	STT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng 

	1. 
	Bảng khung nhôm kính 1 mặt
	Chất liệu:
+ Kính trắng dày 3mm.
+ Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm.
+ In phủ nội dung bằng decal sữa in phun cán lên tấm Foamex dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (1,2x1,8) m
	Chiếc
	21

	2. 
	Bạt hiflex 1 mặt
	Chất liệu:
+ In bạt hiflex không xuyên, chất liệu nhựa PVC, có màu trắng sữa, độ dày 0,36 mm; có khả năng chịu nắng mưa, co giãn tốt. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (3x5) m
	Chiếc
	18

	3. 
	Bảng khung nhôm 1 mặt có móc kẹp
	 Chất liệu:
+ Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm.
+ In phủ nội dung bằng decal sữa in phun cán lên tấm Alucomposite dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
+ Móc kẹp: inox, kích thước (3x12) cm, bắn vít 2 đầu vào tấm Alu để kẹp giấy tờ.
 Kích thước: Theo yêu cầu của chủ đầu tư.
	m2
	27

	4. 
	Biển khung nhôm 2 mặt mica
	Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu:
+ Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm.
+ Cắt dán chữ decal; dán 2 mặt lên tấm nhựa mica dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,35x0,5) m
	Chiếc
	32

	5. 
	Biển khung sắt 1 mặt mica
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (20 x 20 x 1,4) mm
+ 1 mặt là tấm nhựa mica dày  3mm; cắt dán chữ decal; Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư; gắn led 1,2m; 36w xung quanh khung bên trong, mặt sau bịt tôn mạ kẽm dày 0,37 mm. 
- Kích thước: (0,65 x 1,55) m.
	Chiếc
	10

	6.   
	Biển khung sắt 2 mặt mica
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (20 x 20 x 1,4) mm
+ 2 mặt là tấm nhựa mica dày 3 mm; cắt dán chữ decal; Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư; gắn led dây mắt 12V xung quanh khung bên trong.
- Kích thước: (0,35x0,65) m
	Chiếc
	13

	7. 
	Biển khung sắt 1 mặt căng bạt hiflex (treo tường)
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm
+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư.
- Kích thước: (0,8x1,2) m
	Chiếc
	50

	8. 
	Biển khung sắt 1 mặt căng bạt hiflex (có chân)
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm
+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,8x1,2) m
	Chiếc
	58

	9. 
	Biển khung sắt 2 mặt căng bạt hiflex (có chân)
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm
+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,8x1,2) m
	Chiếc
	51

	10. 
	Biển alucomposite 1 mặt
	Chất liệu:
+ In decal sữa in phun 1 mặt dán lên nền tấm Alucomposite dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,22x0,4) m
	Chiếc
	55

	11. 
	Biển alucomposite 2 mặt
	Chất liệu: In decal sữa in phun 2 mặt dán lên nền tấm Alucomposite dày 3mm; chân đế bằng Foamex 1,8cm, khoét lỗ. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,22x0,4) m
	Chiếc
	105

	12. 
	Biển mica 2 mặt
	Chất liệu: In decal sữa in phun 2 mặt dán lên nền mica trong dày 3mm màu xanh, uốn cong hình chữ L. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,22 x 0,4) m
	Chiếc
	90

	13. 
	Biển mica trong dày 5mm dán decal
	Chất liệu: In decal sữa in phun 1 mặt dán lên nền mica trong dày 5mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,25x0,4) m
	Chiếc
	70

	14. 
	Biển mica trong dày 5mm
	Chất liệu: Mica trong dày 5mm.
- Kích thước: (0,35x0,5) m
- Bảo hành: 6 tháng.
- Đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng
	Chiếc
	50

	15. 
	Biển Foamex 1 mặt
	Chất liệu:
+ Decal sữa in phun dán lên tấm Foamex trọng lượng nhẹ, dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,5x0,7) m
	Chiếc
	110

	16. 
	Decal sữa in phun 1 mặt
	Chất liệu:
+ Decal sữa in phun; chất liệu PVC được phủ một lớp glossy chuyên dụng cho máy in phun, có keo ở mặt sau; in dùng mực loại gốc dầu với độ dày 160mg, 4 lớp, bám mực, cán bóng. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,22x0,3) m
	Chiếc
	400


(Mẫu bảng bảo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 11/8/2023)
	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký.
· Bảo hành (đối với TTB: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).
	
	Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


